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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KIẾN XƯƠNG, TỈNH THÁI BÌNH 

Thành phần xét xử sơ thẩm gồm có: 

 - Thẩm phán Chủ tọa phiên tòa: Ông Pha  A h Tuấ   

 - Các Hội thẩm nhân dân: 

1.    Lươ   Thị Oa h; 

         u ễ  Thị  hẫ ; 

Thư ký ghi biên bản phiên tòa:      u ễ  Thị Tha h  ì h - Thư ký Tòa 

    hâ  dâ  hu ệ  Kiế  Xươ  , tỉ h Th i  ì h  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình 

tham gia phiên tòa:    Trầ  Thị Thì  - Kiểm   t viê   

        th       ăm     , tại Trụ  ở Tòa     hâ  dâ  hu ệ  Kiế  

Xươ  , hu ệ  K, tỉ h Th i  ì h xét xử  ơ thẩm cô   khai vụ    hì h  ự thụ lý 

            TL T-           th    8  ăm       Theo Qu ết đị h đưa vụ    ra 

xét xử     6      QĐ T -         1  th       ăm      đ i với bị c o  

 ọ và tên:   u ễ  Vă   ,  i h  ăm 2000 

 ơi cư trú  Thô  G, xã Q, hu ệ  K, tỉ h Th i  ì h  Dâ  tộc  Ki h;  iới 

tính: Nam; tôn giáo: Không; qu c tịch  Việt  am; Trì h độ vă  hóa  Lớp   1  

  hề   hiệp  Lao độ   tự do; co  ô     u ễ  Vă  T và bà   u ễ  Thị T1; 

Gia đì h bị c o có    a h em, bị c o l  co  thứ  hất; bị c o chưa có vợ co ; 

Tiề    , tiề   ự  Khô     hâ  thâ   Tham  ia    hĩa vụ quâ  đội từ  ăm   1  

đế   ăm    1 về địa phươ     ị c o bị  p dụ   biệ  ph p   ă  chặ  cấm đi 

khỏi  ơi cư trú theo Lệ h    5 A      16        của To      hâ  dâ  hu ệ  

Kiế  Xươ    (có mặt)  

* Bị hại:  

- Chị Phạm  o    Mai T , sinh ngày 19/9/2006 

Trú tại  thô  A, xã T, hu ệ  K, tỉ h Th i  ì h. 

* Người bảo về quyền lợi ích hợp pháp của người bị hại: 

 - Bà   u ễ  Thị  1 – Trợ  iúp viê  ph p lý của Tru   tâm trợ  iúp 

ph p lý  h   ước  ở tư ph p tỉ h Th i  ì h  (có mặt) 
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2.5. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- Cháu   u ễ  Qua     ,  i h      1       8 (vắ   mặt) 

Trú tại  thô  L, xã Q, hu ệ  K, tỉ h Th i  ì h. 

2.6. Người làm chứng: 

- Cháu Phạm   ọc P,  i h       1 1     6 (vắ   mặt) 

Trú tại  thô  Đ, xã T, hu ệ  K, tỉ h Th i  ì h. 

- Anh Lại Thế   ,  i h  ăm    1 (vắ   mặt) 

- Bà   u ễ  Thị L,  i h  ăm 1 6  (vắ   mặt)  

Đều trú tại  thô  Đ, xã V, hu ệ  K, tỉ h Th i  ì h. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua c c t i liệu có tro   hồ  ơ vụ    v  qu  trì h xét hỏi, tra h luậ  tại 

phiê  tòa,  ội du   vụ    được tóm tắt  hư  au  Chiều         11    1, Lại 

Thế   ,  i h  ăm    1 trú tại thô  Đ, xã V, hu ệ  K, tỉ h Th i  ì h cù   với 

  u ễ  Vă    v  một   ười bạ   am  iới tê  l  H4 (l  bạ  bè xã hội của 

  u ễ  Vă     hư   H khô   biết tê  tuổi địa chỉ của H4) cù   đi chơi ở 

hu ệ  T, Th i  ì h  Trê  đườ   đi,   u ễ  Vă    có hỏi H4 “Có ai  iới thiệu 

để  êu khô  ” thì H4  ói với Lại Thế    và   u ễ  Vă    có biết Phạm 

Hoàng Mai T2, sinh ngày 1       6 ở thô  A, xã T, hu ệ  K  Trê  đườ   đi về, 

Lại Thế    và   u ễ  Vă    đi cù    hau, c  hai b   bạc th     hất với  hau 

về việc rủ T2 đi chơi   

Do biết Phạm   ọc P, sinh ngày  1 1     6 trú tại thô  Đ, xã T, hu ệ  K 

l  bạ  của Phạm  o    Mai T  nên ngày 24/11/2021 Lại Thế    đã  hờ P hẹ  

T2 đế   h  mì h để ă  u    rồi đưa tra   đi  h    hỉ để qua  hệ tì h dục  P 

đồ   ý v   hắ  ti  hẹ  T2 đi chơi   uổi t i cù        P  hắ  tin cho Lại Thế 

H3 để thô   b o việc T2 đồ   ý đi chơi  ê  Lại Thế    đã  ọi điệ  cho   u ễ  

Vă    đế   h  mì h để u    rượu  Kho    1   iờ    phút cù        Lại Thế 

H3 đi xe mô tô đế  xã T, hu ệ  K, tỉ h Th i  ì h để đó  P và T2  Trê  đườ   

về  h  Lại Thế    thì  ặp   u ễ  Vă    đi xe mô tô một mì h ở   ã tư xã V. 

 au đó   u ễ  Vă   , P, T2 và Lại Thế    cù    hau đi đế  quán T5 mua 

rượu, trứ   v  xúc xích ma   về  h  Lại Thế    để ă  u     Qu  trì h ă  u   , 

T2, P, Lại Thế    và   u ễ  Vă      ồi trê   iườ   tro   phò     ủ của Lại 

Thế    để u    rượu  Khi thấ  T2 đã  a  rượu  ằm lê  đùi ph i của mì h  ê  

  u ễ  Vă    đã dù   ta  ôm qua vù     ực của T2 v  dù   ta   ờ v o mặt 

  o i đùi ph i của T2  Khi u    hết rượu, P đứ   đậ  đi mua rượu thì   u ễ  

Vă    chu ể   a   vị trí của P   ồi  T2  hổm   ười dậ    i đầu lê  đùi tr i của 

N u ễ  Vă    nên   u ễ  Vă    cúi xu    dù   môi mì h hô  v o môi tra   

v  dù   ta   ờ v o mặt   o i đùi tr i của T2  Khi thấ    u ễ  Vă    có hành 
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độ   ôm, hô  môi,  ờ đùi T2 nên Lại Thế     ói với   u ễ  Vă    “T2 là 

  ười  êu của P đấ , đừ   l m  ì  ữa” mục đích để   u ễ  Vă    dừ   lại  

  he thấ  Lại Vă   5  ói vậ  thì   u ễ  Vă    bực tức đứ   dậ  lấ  xe mô tô 

đi về   

Ngày 14/12/2021, Anh Phạm Xuâ  T ,  i h  ăm 1 81 trú tại thôn A, xã 

T, hu ệ  K, tỉ h Th i  ì h l  b  đẻ của ch u Phạm  o    Mai T  có đơ  đề 

  hị t  c o   u ễ  Vă    về h  h vi xâm hại tì h dục  ửi Cơ qua  C  h   t 

điều tra Cô   a  tỉ h T. 

Về tr ch  hiệm dâ   ự   ị hại Phạm Trầ  Mai T  khô   có  êu cầu, đề 

  hị  ì về tr ch  hiệm dâ   ự   

Tại b   c o trạ         CT - VK KX         8      của Việ  Kiểm   t 

 hâ  dâ  hu ệ  Kiế  Xươ  , tỉ h Th i  ì h tru  t  bị c o   u ễ  Vă    về tội 

“Dâm ô đ i với   ười dưới 16 tuổi” theo qu  đị h tại Kho   1 Điều 1 6  ộ luật 

 ì h  ự  

Tại phiê  tòa đại diệ  Việ  kiểm   t  hâ  dâ  hu ệ  Kiế  Xươ  , tỉ h 

Th i  ì h vẫ   iữ   u ê  qu ết đị h tru  t  bị c o   u ễ  Vă    về tội da h 

v  điều luật  hư  ội du   b   c o trạ   đã tru  t   Tro   phầ  tra h luậ  đề 

  hị  ội đồ   xét xử   

Că  cứ v o Kho   1 Điều 1 6; điểm  , i kho   1, kho     Điều 51; Điều 

 8; Điều 5 ; Điều 65  ộ luật hì h  ự; điểm c kho     Điều 1 6  ộ luật t  tụ   

 ì h  ự  điểm a, c kho   1, Điều      hị qu ết      6   16 U TVQ 1       

   th    1   ăm   16 của Qu c  ội  

Tu ê  b  bị c o   u ễ  Vă    phạm tội “Dâm ô đ i với   ười dưới 16 

tuổi”  

Về hì h phạt  Xử phạt bị c o   u ễ  Vă       th    đế   1  ăm tù cho 

hưở      treo  Thời  ia  thử th ch  1  ăm  6 th    đế      ăm kể từ      

tu ê      ơ thẩm  

Về tr ch  hiệm dâ   ự   ị hại Phạm Trầ  Mai T  không có yêu cầu, đề 

  hị  ì về tr ch  hiệm dâ   ự   

Á  phí   ị c o   u ễ  Vă    ph i chịu    phí hì h  ự  ơ thẩm  

Phầ  tra h luậ  bị c o, bị hại khô   tra h luậ  đ i với luậ  tội của đại 

diệ  Việ  kiểm   t đề   hị tại phiê  tòa   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trê  cơ  ở  ội du   vụ    , că  cứ v o c c t i liệu tro   hồ  ơ vụ    đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tra h luậ  tại phiê  tòa,  ĐXX  hậ  thấ   hư  au  

[1] Về tí h hợp ph p của c c h  h vi, qu ết đị h t  tụ       h vi, qu ết 

đị h t  tụ   của Cơ qua  điều tra Cô   a  hu ệ  K, Điều tra viê ; Việ  kiểm 
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sát nhân dân hu ệ  K, Kiểm   t viê  tro   qu  trì h điều tra, tru  t  đã thực 

hiệ  đú   về thẩm qu ề , trì h tự, thủ tục được qu  đị h tro    ộ luật T  tụ   

hì h  ự  Qu  trì h điều tra, tru  t  v  tại phiê  tòa, bị c o, bị hại khô   có khiếu 

 ại về h  h vi, qu ết đị h của Cơ qua  tiế  h  h t  tụ  ,   ười tiế  h  h t  

tụ    Do đó, c c h  h vi, qu ết đị h t  tụ   của Cơ qua  tiế  h  h t  tụ  , 

  ười tiế  h  h t  tụ   đã thực hiệ  đều hợp ph p  

 [ ] Về chứ   cứ x c đị h có tội  Tại phiê  tòa hôm  a  bị c o khai  hậ  

th  h vi phạm tội của bị c o phù hợp với c c t i liệu chứ   cứ đã thu thập được 

tro   qu  trì h điều tra l  c c t i liệu, chứ   cứ  au  Đơ  đề   hị  ửi Cơ qua  

C  h   t điều tra Cô   a  tỉ h T của a h Phạm Xuâ  T ,  i h  ăm 1 81 trú tại 

thô  A, xã T, hu ệ  K, tỉ h Th i  ì h l  b  đẻ của ch u Phạm  o    Mai T .; 

Phiếu chu ể    uồ  ti  về tội phạm    18                  của Cơ qua  C  h 

  t điều tra Cô   a  th  h ph  T  ửi Cơ qua  C  h   t điều tra Cô   a  hu ệ  

K;  iê  b   x c đị h hiệ  trườ   v   ơ đồ hiệ  trườ                  tại xã V, 

hu ệ  K, tỉ h Th i  ì h ;  iê  b    iao  hậ  t i liệu, đồ vật, dữ liệu điệ  tử hồi 

    iờ    phút      15 1     1 tại Phòng C Cô   a  tỉ h T;  iê  b   kiểm tra 

điệ  thoại hồi    iờ 55 phút      15 1       tại Phòng C Cô   a  tỉ h T; Lời 

khai của bị hại l  ch u Phạm  o    Mai T ,  i h      1       6 trú tại thôn A, 

xã T, hu ệ  K, tỉ h Th i  ì h; Lời khai của   ười liê  qua  l    u ễ  Qua   

H2,  i h      1       8 trú tại thô  L, xã Q, hu ệ  K, tỉ h Th i  ì h; Lời khai 

của   ười l m chứ   l  Phạm   ọc P,  i h       1 1     6 trú tại thô  Đ, xã 

T, hu ệ  K, tỉ h Th i  ì h; Lại Thế   ,  i h  ăm    1 trú tại thô  Đ, xã V, 

hu ệ  K, tỉ h Th i  ì h;   u ễ  Thị L,  i h  ăm 1 6  trú tại thô  Đ, xã V, 

hu ệ  K, tỉ h Th i  ì h    o i ra cò  phù hợp với c c t i liệu kh c có tro   hồ 

 ơ vụ    v  diễ  biế  vụ    tại phiê  tòa  

[3] Từ că  cứ  êu trê   ội đồ   xét xử có đủ că  cứ kết luậ        

   11    1, tại  h  ở của Lại Thế   ,  i h  ăm    1 trú tại thô  Đ, xã V, hu ệ  

K, tỉ h Th i  ì h,   u ễ  Vă    đã có h  h vi dù   ta   ờ v o vù     ực, đùi 

và hôn môi Phạm  o    Mai T ,  i h      1       6 trú tại thôn A, xã T, 

hu ệ  K, tỉ h Th i  ì h, T2 l    ười dưới 16 tuổi  Do đó   u ễ  Vă    đã 

phạm v o tội “Dâm ô đ i với   ười dưới 16 tuổi” theo qu  đị h tại Kho   1 

Điều 1 6  ộ luật  ì h  ự   

Điều 1 6  Tội dâm ô đ i với   ười dưới 16 tuổi   

1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 

16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi 

quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.  

….. 
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4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề 

hoặc làm công việc nhất định từ 01 đến 5 năm.  

 [4] Về tí h chất, mức độ   hiêm trọ   của h  h vi phạm tội  Hành vi nêu 

trê  đã xâm phạm đế  qu ề  được b o vệ thâ  thể,  hâ  phẩm, da h dự v   ự 

ph p triể  bì h thườ   về tâm  i h lý của   ười dưới 16 tuổi  Vì vậ  ph i xử lý 

  hiêm mi h mới tươ   xứ   mức độ phạm tội của bị c o v  có t c dụ    i o 

dục đ i với bị c o v  phò     ừa chu   cho xã hội   

 [5]  ị c o khô   ph i chịu tì h tiết tă    ặ     o theo qu  đị h tại Điều 

5   ộ luật  ì h  ự  

[6] Về tì h tiết  i m  hẹ  Qu  trì h điều tra cũ    hư tại phiê  tòa bị c o  

th  h khẩ  khai b o, bị c o phạm tội lầ  đầu v  thuộc trườ   hợp ít   hiêm 

trọ  , có thời  ia  thực hiệ    hĩa vụ quâ   ự  ê  bị c o được hưở   tì h tiết 

 i m  hẹ qu  đị h tại điểm  , i kho   1, kho     Điều 51  ộ luật  ì h  ự  

[7] Xét thấ  bị c o có  hiều tì h tiết  i m  hẹ, có  ơi cư trú rõ r   ,  hâ  

thâ  t t chưa có tiề    , tiề   ự, vì vậ  cầ   p dụ   Điều 65  ộ luật hì h  ự khi 

qu ết đị h hì h phạt đ i với bị c o cũ   đủ t c dụ    i o dục ră  đe   

 [8] Vật chứ   của vụ     +  1 điệ  thoại  am  u   m u đe  đã qua  ử 

dụ   do Cơ qua  C  h   t điều tra Công an thành ph  T b    iao cho Cơ qua  

C  h   t điều tra Cô   a  hu ệ  K  Đâ  l  t i     hợp ph p của   u ễ  Vă   , 

 i h  ăm      trú tại thô  G, xã Q, hu ệ  K  Cơ qua  C  h   t điều tra Công an 

hu ệ  K, tỉ h Th i  ì h đã ra Qu ết đị h xử lý vật chứ   tr  lại chiếc điệ  thoại 

trên cho   u ễ  Vă    l  có că  cứ phù hợp theo qu  đị h của ph p luật   

+  1 điệ  thoại Ipho e   plu  m u đe , m   hì h có  hiều vết rạ   ứt, vỡ 

đã qua  ử dụ   do Chi cục thi h  h    dâ   ự th  h ph  Th i  ì h chu ể  cho 

Cơ qua  C  h   t điều tra Cô   a  hu ệ  K qu   lý, đâ  l  t i     hợp ph p của 

  u ễ  Qua     ,  i h  ăm    8 trú tại tổ dâ  ph  Q, thị trấ  K, hu ệ  K, tỉ h 

Thái Bình  Cơ qua  C  h   t điều tra Cô   a  hu ệ  K đã ra Qu ết đị h xử lý 

vật chứ   tr  lại chiếc điệ  thoại trê  cho a h   u ễ    ọc  6,  i h  ăm 1 8  

trú tại tổ dâ  ph  Q, thị trấ  K, hu ệ  K, tỉ h Thái Bình l  b  đẻ của   u ễ  

Quang H2 l  có că  cứ phù hợp theo qu  đị h của ph p luật   

 [9] Về tr ch  hiệm dâ   ự   ị hại Phạm Trầ  Mai T  khô   có  êu cầu, 

đề   hị  ì về tr ch  hiệm dâ   ự   

[10] Về  ội du   kh c  Kho    15  iờ         11    1, Phạm   ọc P có 

mượ  điệ  thoại Ipho e  plu  m u đe  của   u ễ  Qua     ,  i h  ăm    8 

trú tại tổ dâ  ph  Q, thị trấ  K, hu ệ  K, tỉ h Th i  ì h  ử dụ   để qua  video 

hì h   h  hạ  c m của Phạm  o    Mai T  tại  h    hỉ ở xã V, th  h ph  T. 

 au đó P Tr  chiếc điệ  thoại trê  cho   u ễ  Qua     . Khi   u ễ  Qua   
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H2 kiểm tra điệ  thoại thấ  có  1 đoạ  video có hì h   h  hạ  c m của T2, H2 

đã chia  ẻ video qua Facebook cho Bùi Hoàng D,  i h  ăm      trú tại thô  Đ, 

xã  , hu ệ  K, tỉ h Th i  ì h, Đặ   Th  h D1,  i h  ăm      trú tại xã Q, 

hu ệ  K, tỉ h Th i  ì h. Sau khi xem xong D và D1 đã xóa đi, khô   chia  ẻ 

cho ai  ữa   au khi đoạ  video bị chia  ẻ thì qu  trì h  i h hoạt v  tâm,  i h lý 

của Phạm  o    Mai T  vẫ  diễ  ra bì h thườ  , khô   bị   h hưở    ì  Tại 

thời điểm thực hiệ  h  h vi trê    u ễ  Qua      chưa đủ 1  tuổi  ê  khô   

xem xét xử lý  

[10.1] Sau khi   u ễ  Vă    đi về, do T2 bị  a  rượu v  khô   tỉ h t o 

nên Lại Thế    và P thuê xe taxi đưa T2 đế   h    hỉ ở xã V, th  h ph  T với 

mục đích để qua  hệ tì h dục với T2  Đ i với h  h vi vi phạm của Lại Thế    

và Phạm   ọc P x   ra tại  h    hỉ thuộc xã V, th  h ph  T, Cơ qua  C  h   t 

điều tra Cô   a  th  h ph  T đã khởi t  điều tra xử lý Lại Thế    về tội “ Dâm 

ô đ i với   ười dưới 16 tuổi” qu  đị h tại Kho   1 Điều 1 6  ộ luật  ì h  ự  

Đ i với Phạm   ọc P tại thời điểm thực hiệ     h vi P mới 15 tuổi 02 tháng, 

chưa đủ tuổi theo luật đị h  Do đó h  h vi của P khô   cấu th  h tội phạm   

[11] Về    phí   ị c o   u ễ  Vă    ph i chịu    phí hì h  ự  ơ thẩm 

theo qu  đị h của ph p luật  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Că  cứ v o kho   1 Điều 1 6; điểm i,   kho   1,   Điều 51; Điều  8; 

Điều 65;  ộ luật  ì h  ự; điểm a,   kho   1 Điều      hị qu ết    

  6   16 U TVQ 1          th    1   ăm   16 của Qu c  ội  

1  Tu ê  b    ị c o   u ễ  Vă    phạm tội “Dâm ô đ i với   ười dưới 

16 tuổi”  

   Về hì h phạt  Xử phạt bị c o   u ễ  Vă    09 (chín) tháng tù cho 

hưở      treo  Thời  ia  thử th ch  1  ăm  6 th    kể từ      tu ê      ơ 

thẩm (         )   

Giao bị c o   u ễ  Vă    cho Ủ  ba   hâ  dâ  xã Q, hu ệ  K, tỉ h 

Thái Bình theo dõi, qu   lý,  i o dục tro   thời  ia  thử th ch  Tro   trườ   

hợp bị c o tha  đổi  ơi cư trú thì thực hiệ  theo qu  đị h tại Điều    Luật thi 

h  h     ì h  ự   

“Tro   thời  ia  thử th ch,   ười được hưở      treo c  ý vi phạm   hĩa 

vụ    lầ  trở lê  thì Tòa    có thể qu ết đị h buộc   ười được hưở      treo 

ph i chấp h  h hì h phạt tù của b      đã cho hưở      treo”  

   Về    phí   ị c o   u ễ  Vă    ph i chịu         đồ      phí hì h 

 ự  ơ thẩm   
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   Về qu ề  kh    c o  Á  xử cô   khai có mặt bị c o   u ễ  Vă    có 

qu ề  kh    c o tro   hạ  15      kể từ      tu ê      ơ thẩm  Vắ   bị hại 

Phạm Trầ  Mai T  có qu ề  kh    c o tro   hạ  15      kể từ       hậ  được 

b      hoặc b      được  iêm  ết     

Nơi nhận:                                               T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

-  ị c o;                                                       Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
-  ị hại;                                                      

- VK  D hu ệ  Kiế  Xươ  ; 

- Cô   a  hu ệ  Kiế  Xươ  ;                                                           (đã ký) 

- T AD  hu ệ  Kiế  Xươ  ;                                           

- Lưu hồ  ơ vụ                                                                   

                                                                                           Phan Anh Tuấn 
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